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①【Dùng để cho mượn】Bộ trang trí mô hình áo giáp búp bê tháng 5

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

No. Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh

1 Bộ trang trí mô hình áo giáp búp bê tháng 5 01
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②【Dùng để cho mượn】Bộ trang trí búp bê Hina 7 tầng

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

No. Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh

1 Bộ trang trí búp bê Hina 7 tầng 1

53



③【Dùng để cho mượn】Bộ dụng cụ Trà đạo Set 1

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

1 Ô lớn
Ô (màu đỏ) và

thanh nối dài (kèm túi đựng ô)
1

2 Bình chứa nước Tre 1

3 Ấm rót nước

Vòi rót nước

Hình quả bóng Mari truyền

thống của Nhật Bản

1

4
Bình cắm hoa chất liệu đồng

Karakane
kiểu cổ dài 1

5 Chén trà (theo bộ) Hình bông hoa hình thoi 10

6 Bếp tròn (dùng cho bộ bếp đứng)
Có công tắc chuyển đổi

nguồn điện 220V
1

7.1
Lồng đựng bếp (dùng cho bộ bếp đ

ứng)
- 1

7.2-1

Bộ phận lắp ráp

dùng cho bếp trà đạo đứng (không c

ó lỗ)

Mặt bàn không có lỗ 1, Bảng b

ên 2, Mặt dưới 1, Bảng phía

trước 1, Thanh ngăn trong 1,

Bảng bắc ngang 1

1

7.2-2
Bộ phận lắp ráp

dùng cho bếp trà đạo đứng (có lỗ)

Mặt bàn có lỗ 1, Bảng bên 2,

Mặt dưới 1, Bảng phía trước 1,

Thanh ngăn trong 1

1
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No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

7.3 Ghế ngồi (dùng cho bộ bếp đứng) - 2

8 Giá đỡ ô  (dùng cho bộ bếp đứng) - 1

9 Đế để bình hoa - 1

10 Tranh chữ cuộn treo tường

Giải nghĩa chữ

"Mỗi ngày đều là

một ngày tốt đẹp"

1

11 Chậu đựng nước
Lớn - Gốm Oribe

Kèm nắp tách đôi
1

12 Ấm nấu nước
Khăn

Kèm quai xách ấm
1

13 Hũ đựng nước Đồng kiểu Trung Quốc 1

14 Chậu rửa chén trà Đồng 1

15 Muỗng múc trà Đại Đức Tự 1

16 Muỗng múc trà (Rikyū) Sản phẩm của xưởng Bamboo 1
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No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

17 Gáo múc nước No.151 1

18 Gáo múc nước (dùng cho bếp) Tre trắng 1

19 Đế đặt ấm Kiểu Rikyū 1

20 Đế đặt gáo - 1

21 Hũ đựng trà
Họa tiết hoa tuyết tùng

được phun kim - Kiểu Rikyū
1

22 Chổi pha trà Sản xuất tại Trung Quốc 1

23 Hộp lọc trà
Hộp lọc trà bằng thép không gỉ,

kèm muỗng tre
1

24 Chén pha trà (gốm Kyoto) Họa tiết nước trên quạt màu 1

25 Chén pha trà (Gốm Raku) Gốm Raku Đen 1

26
Trầm hương

*Nằm ngoài danh sách vật phẩm cho

mượn. Vui lòng tự chuẩn bị.

Gỗ đàn hương trắng - 10 gram 1
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No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

27 Khăn lụa trà Màu đỏ - Mẫu số 8 1

28 Khăn lụa trà cổ Họa tiết Kakukura 1

29 Khăn lau
Lanh tự nhiên

dệt tay và kéo tay
1

30
Giấy trà

*Nằm ngoài danh sách vật phẩm cho

mượn. Vui lòng tự chuẩn bị.

Yukitsukihana -

1 tập 30 tờ - 5 bó
1

31 Khay đựng bánh ngọt Họa tiết dòng nước 1

32 Khay đựng bánh ngọt Lá thông - 5 cái 1

33
Tăm Kuromoji

*Nằm ngoài danh sách vật phẩm cho

mượn. Vui lòng tự chuẩn bị.

12 cm 4 phân, 27 cái 1

34 Sách hướng dẫn - 1
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③【Dùng để cho mượn】Bộ dụng cụ Trà đạo Set 2

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

1
Bộ phận lắp ráp

dùng cho bếp trà đạo đứng (có lỗ)

6 bộ phận

Mặt bàn có lỗ 1, Bảng bên 2,

Mặt dưới 1, Bảng phía trước 1,

Thanh ngăn trong 1

1

2

Bộ phận lắp ráp

dùng cho bếp trà đạo đứng (không c

ó lỗ)

6 bộ phận

Mặt bàn không có lỗ 1, Bảng b

ên 2, Mặt dưới 1, Bảng phía

trước 1, Thanh ngăn trong 1

1

3

Bộ phận lắp ráp

dùng cho bếp trà đạo đứng

Bảng bắc ngang

- 1

4
Lồng đựng lò (dùng cho bộ bếp đ

ứng)
- 1

5
Khung màu be

(Dùng cho bếp từ) 1

6 Khung bếp từ (Dùng cho bếp từ) 1

7 Ghế ngồi (dùng cho bộ bếp đứng) - 2

8 Ô lớn
Ô (màu đỏ) và

thanh nối dài (kèm túi đựng ô)
1

9 Muỗng múc trà Rikyū 1
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No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

10 Khăn lụa trà Màu đỏ - Mẫu số 9 1

11 Khăn lụa trà cổ Ōuchi kiri kanamawari 1

12 Đế đặt ấm - 1

13 Gáo múc nước - 1

14 Chổi pha trà
sản phẩm của Kubo Yasuyoshi,

tại Takuando
1

15 Gáo múc nước (dùng cho bếp) - 1

16 Khăn lau
Lanh tự nhiên

dệt tay và kéo tay
1

17

Trầm hương

*Nằm ngoài danh sách vật phẩm cho

mượn. Vui lòng tự chuẩn bị.

Gỗ đàn hương trắng - 10 gram 1

18

Giấy trà

*Nằm ngoài danh sách vật phẩm cho

mượn. Vui lòng tự chuẩn bị.

Yukitsukihana -

1 tập 30 tờ - 5 bó
1

19

Tăm Kuromoji

*Nằm ngoài danh sách vật phẩm cho

mượn. Vui lòng tự chuẩn bị.

12 cm 4 phân, 27 cái 1
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No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

20 Hộp lọc trà
Hộp lọc trà bằng thép không gỉ,

kèm muỗng tre
1

21 Hũ đựng trà

Họa tiết hoa cúc & hoa tuyết tù

ng

được phun kim - Kiểu Rikyū

1

22 Bình chứa nước Hồng mao 1

23 Hũ đựng nước Bình đồng kiểu Tang 1

24 Đế đặt gáo Hình tre 1

25 Ấm rót nước
Vòi rót nước

Hình rừng tre
1

26 Chén pha trà (Gốm Raku)
Gốm Raku Đen

Hình Núi Phú sĩ
1

27 Chén pha trà (gốm Karatsu) Hình Karatsu 1

28 Chén pha trà (gốm Kyoto) Hình Hoa cỏ bốn mùa 1

29 Bộ chén trà

10 cái

Shōzan chế tác

Chén thiên mục

Họa tiết tiểu thất bảo

Lòng chén màu đen

1
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No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

30 Khay đựng bánh ngọt Cây bạch quả - 5 cái 1

31 Khay đựng bánh ngọt Gỗ, sơn mài tay thật 1

32 Muỗng múc trà Đại Đức Tự 1

33 Chậu đựng nước
Lớn - Gốm Oribe

Kèm nắp tách đôi
1

34 Đế để bình hoa Bảng mũi tên, sơn mài tay thật 1

35 Bình cắm hoa kiểu cổ dài 7.5 1

36 Chậu rửa chén trà - 1

37 Giá đỡ ô  (dùng cho bộ bếp đứng) - 1

38 Ấm nấu nước
Khăn

Kèm quai xách ấm
1

39
Lồng đựng bếp (dùng cho bộ bếp đ

ứng)
- 1
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No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

40 Bếp điện hình dạng than 100V/500W 1

41 Tranh chữ cuộn treo tường

Trụ trì chùa Phùng Xuân

Sư Văn Nhã

Giải nghĩa chữ

"Mỗi ngày đều là

một ngày tốt đẹp"

1

42 Máy biến áp - 1

1412
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④【Dùng để cho mượn】Dụng cụ thư pháp
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

1 Nghiên mài mực

Hãng Kuretake

Nghiên đá suối xanh thật 4.5 phẳng

Mã HA206-45

5

2

Giấy hanshi dùng nước

(Giấy viết thư pháp

bằng nước)

Hãng Kuretake　Mã KN37-10 5

3 Bộ dụng cụ thư pháp

Hãng Kuretake　Màu đen Mã GM1-21

〈Mực, Mực lỏng dùng cho thư pháp, Bút lông (to và nhỏ), Nghiên m

ài mực, Đĩa nhỏ, Giấy, Các dụng cụ thư pháp khác (1 thanh chặn giấy,

Bình đựng nước, Ống cuộn bút lông)〉

*Giấy viết thư pháp, mực lỏng dùng cho thư pháp trong bộ này

không nằm trong danh sách vật phẩm cho mượn, vui lòng tự

chuẩn bị.

5
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⑤【Dùng để cho mượn】Dụng cụ hoa đạo

No. Tên vật phẩm Mô tả SL

1 Đĩa cắm hoa Cỡ số 10 1

2 Bình hoa cổ cao Thân trụ Cỡ số 10 1

3 Bàn chông cắm hoa 
Hình tròn

Đồng thau

Có đế cao su

1

4 Kéo
Đen

Sản phẩm thủ công
1

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

Hình ảnh

*Xin lưu ý: không có lựa chọn về họa tiết, màu sắc khi mượn các vật phẩm trên.
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⑥【Dùng để cho mượn】Áo Happi và Yukata

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

No. Tên vật phẩm Mô tả SL Hình ảnh

1 Áo Happi
Áo người lớn size L,

181cm, kèm đai　màu xanh
5

2 Áo Happi
Áo người lớn kích thước L,

181cm, kèm đai　màu đỏ
5

3 Áo Happi
Áo trẻ em kích thước cực đại,

130cm, kèm đai　màu xanh
3

4 Áo Happi
Áo trẻ em kích thước cực đại,

130cm, kèm đai　màu đỏ
3

5 Yukata
Trang phục nữ, kích thước M

kèm Obi (đai + nơ) , guốc geta
15

6 Yukata

Trang phục nam, kích thước L

kèm Obi (đai thắt sẵn có nút bấm) ,

guốc geta

8

7 Yukata
Trang phục bé trai

130cm, kèm Obi, guốc geta
7

8 Yukata
Trang phục bé gái

130cm, kèm Obi, guốc geta
8

*Có màu sắc và họa tiết 

*Có màu sắc và họa tiết 

*Có màu sắc và họa tiết 

*Có màu sắc và họa tiết 
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*Hướng dẫn giặt Yukata

　Yukata

　　Có thể giặt trong máy giặt ở chế độ giặt nhẹ (delicate wash) bằng cách cho vào túi lưới.

　　Không sử dụng máy sấy.

　　Yukata được làm bằng cotton, vì vậy có thể ủi khi cần.

　Đai Obi

　　Phần nơ thắt sẵn của Obi giữ nguyên như vậy.

　　Phần đai Obi quấn quanh thân có thể giặt trong máy giặt ở chế độ giặt nhẹ (delicate wash) bằng cách cho vào túi lưới (mạng).

　　Nếu màu của đai đậm, hãy giặt riêng với yukata.

 　   Không sử dụng máy sấy.

　　Đai làm bằng polyester, vì vậy không nên sử dụng bàn ủi.

　Dây

　　Chỉ cần giặt và phơi khô.

　Guốc geta

　　Xin vui lòng lau bằng khăn ướt hoặc khăn giấy ướt.
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